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4693 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày 427000 427000 474,700
4694 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Chống độc Ngày 427000 427000 474,700
4695 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Hồi sức cấp cứu Ngày 427000 427000 474,700
4696 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Hồi sức tích cực Ngày 427000 427000 474,700
4697 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Mắt Ngày 427000 427000 474,700
4698 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày 427000 427000 474,700
4699 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày 427000 427000 474,700
4700 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày 427000 427000 474,700
4701 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày 427000 427000 474,700
4702 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày 427000 427000 474,700
4703 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nhi Ngày 427000 427000 474,700
4704 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội Hô hấp Ngày 427000 427000 474,700
4705 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội tiêu hoá Ngày 427000 427000 474,700
4706 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội tim mạch Ngày 427000 427000 474,700
4707 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày 427000 427000 474,700
4708 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày 427000 427000 474,700
4709 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năngNgày 427000 427000 474,700
4710 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Y học cổ truyền Ngày 427000 427000 474,700
4711 Giường Hồi sức tích cực Hạng I - Khoa Hồi sức tích cực Ngày 705000 705000 786,300
4712 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng 1 - Khoa Phụ Sản Ngày 303800 303800 339,000
4713 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày 303800 303800 339,000
4714 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày 303800 303800 339,000
4715 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Mắt Ngày 303800 303800 339,000
4716 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày 303800 303800 339,000
4717 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày 303800 303800 339,000
4718 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày 303800 303800 339,000
4719 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày 303800 303800 339,000
4720 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày 303800 303800 339,000
4721 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày 303800 303800 339,000
4722 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày 303800 303800 339,000
4723 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày 303800 303800 339,000
4724 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nhi Ngày 303800 303800 339,000



4725 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày 303800 303800 339,000
4726 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày 303800 303800 339,000
4727 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năngNgày 303800 303800 339,000
4728 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày 276500 276500 308,000
4729 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày 276500 276500 308,000
4730 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Mắt Ngày 276500 276500 308,000
4731 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Mắt Ngày 276500 276500 308,000
4732 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày 276500 276500 308,000
4733 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày 276500 276500 308,000
4734 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày 276500 276500 308,000
4735 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày 276500 276500 308,000
4736 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày 276500 276500 308,000
4737 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày 276500 276500 308,000
4738 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày 276500 276500 308,000
4739 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày 276500 276500 308,000
4740 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày 276500 276500 308,000
4741 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Nhi Ngày 276500 276500 308,000
4742 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Phụ Sản Ngày 276500 276500 308,000
4743 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày 276500 276500 308,000
4744 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày 276500 276500 308,000
4745 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày 276500 276500 308,000
4746 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày 276500 276500 308,000
4747 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ung bướu Ngày 276500 276500 308,000
4748 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năngNgày 276500 276500 308,000
4749 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năngNgày 276500 276500 308,000
4750 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày 241700 241700 270,500
4751 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày 241700 241700 270,500
4752 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Mắt Ngày 241700 241700 270,500
4753 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày 241700 241700 270,500
4754 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày 241700 241700 270,500
4755 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày 241700 241700 270,500
4756 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày 241700 241700 270,500
4757 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày 241700 241700 270,500



4758 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày 241700 241700 270,500
4759 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày 241700 241700 270,500
4760 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày 241700 241700 270,500
4761 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày 241700 241700 270,500
4762 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Nhi Ngày 241700 241700 270,500
4763 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Phụ Sản Ngày 241700 241700 270,500
4764 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày 241700 241700 270,500
4765 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày 241700 241700 270,500
4766 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năngNgày 241700 241700 270,500
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